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NỘI DUNG BÁO CÁO 

 

Tên đề tài: Xây dựng website mua bán điện thoại di động trên mạng 

Giáo viên hướng dẫn: ThS.  Đỗ Văn Chiểu 

Mục đích của đề tài: Tìm hiểu tổng quan về lập trình web, qua đó xây dựng website mua 

bán điện thoại di động. 

 

Chương 1: Khảo sát, cơ sở lý thuyết xây dựng bài toán 

I. Giới thiệu về cơ sở thực tập: 

- Địa điểm thực tập: Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng 

- Địa chỉ:                  Dƣ Hàng Kênh – Lê Chân – Hải Phòng. 

- Điện thoại:      (843)  519649  

- Website:     www.hpu.edu.vn 

- E-mail:      hpu@hpu.edu.vn 

1. Giới thiệu về trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng: 

 Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng đƣợc thành lập ngày 24/09/1997 theo theo 

quyết định số 792/TTg của thủ tƣớng chính phủ và trở thành trƣờng thứ 14 trong hệ 

thống các trƣờng đại học dân lập trong cả nƣớc. 

 Từ khi thành Lập đến nay nhà trƣờng đã từng bƣớc vƣơn lên, khẳng định vị trí 

xứng đáng của mình trong hệ thống giáo dục. Nhà trƣờng có đội ngũ 284 cán bộ, giảng 

viên, công nhân viên có trình độ chuyên môn giỏi phẩm chất đạo đức tốt. Bên cạnh đội 

ngũ giáo viên cơ hữu non trẻ đang đƣợc nhà trƣờng đào tạo mọi điều kiện thuận lợi để 

học tập nâng cao trình độ, chất lƣợng đào tạo trong những năm này phần lớn đƣợc đảm 

bảo một đội ngũ đông đảo các GS, TS các nhà khoa học tâm huyết với nghề của các 

trƣờng khác về tham gia giảng dạy. Cùng với việc có một đội ngũ giỏi, việc quản lý giảng 

dạy học tập-yếu tố quyết định đảm bảo đào tạo có chất lƣợng đƣợc nhà trƣờng hết sức 

quan tâm. 

Để đào tạo có chất lƣợng, nhà trƣờng rất chú trọng xây dựng cơ sở vật chất theo đánh 

giá của nhiều cán bộ lãnh đạo, trƣờng đang trở thành điểm sáng trong hệ thống dân lập cả 

nƣớc.Tổng diện tích xây dựng của nhà trƣờng đã lên tới 22.500m2 trên 33.000m2 diện 

tích mặt bằng. Đảm bảo đủ phòng học, phòng làm việc, phòng thực hành, thí nghiệm, chỗ 

http://www.hpu.edu.vn/
mailto:hpu@hpu.edu.vn


 5 

ở, khu thể thao, vui chơi, phục vụ cho việc giáo dục sinh viên toàn diện cả Đức-Trí-Thể-

Mỹ. 

Bên cạnh những hoạt động học tập, giảng dạy, nhà trƣờng  rất quan tâm đến các hoạt 

động khác: Mở rộng quan hệ hợp tác với các trƣờng trong nƣớc và ngoài nƣớc, làm công 

tác khuyến học, các hoạt động xã hội. Trƣờng tích cực tham gia vào các phong trào xã 

hội: Phòng chống ma túy, An toàn giao thông, Vệ sinh môi trƣờng,các hoạt động văn hóa 

thể thao khác. 

2. Bộ môn tin học 

 Ngành Công nghệ thông tin là một trong 14 ngành đào tạo của trƣờng đã đƣợc 

hình thành và đi vào hoạt động ngay sau khi thành lập trƣờng 24/9/1997. Ngành đào tạo, 

nghiên cứu, triển khai ứng dụng và đáp ứng nhu cầu của xã hội về lĩnh vực Công nghệ 

thông tin trên địa bàn thành phố Hải Phòng và các tỉnh miền duyên hải phía Bắc.Hiện nay 

có 7 phòng thực hành với khoảng 400 máy tính phục vụ cho việc thực hành của sinh viên 

Công nghệ thông tin nói riêng và sinh viên. 

II. Khảo sát, cơ sở lý thuyết xây dựng bài toán 

1. Cơ sở lý thuyết của đề tài 

Dựa trên cơ sở các môn đã học nhƣ: 

Môn cơ sở dữ liệu 1 

Môn cơ sở dữ liệu 2 

Môn lập trình Access 

Môn lập trình ASP 

2. Khảo sát, cơ sở xây dựng bài toán 

2.1 Mô tả bài toán 

Cửa hàng mua bán điện thoại di động Huy Hoàng muốn xây dựng một trang web bán 

điện thoại di động trên mạng với một số chức năng cơ bản nhƣ: 

-    Giới thiệu hình ảnh về các mẫu điện thoại. 

- Các thông tin có liên quan và giá đi kèm. 

- Các thông tin về điện thoại sẽ luôn đƣơc update thƣờng xuyên 

- Một số chức năng tìm kiếm nhƣ: Tìm kiếm theo hãng điện thoại, theo nhà sản 

xuất, theo mức giá, theo phong cách, kiểu dáng… 
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- Các dịch vụ bảo hành, cùng với các thông tin về khuyến mại sẽ đƣợc chú trọng. 

- Tƣ vấn, trao đổi trực tuyến với khách hàng. 

- Một số hình thức thanh toán. 

Với website này, ngƣời mua thay vì phải đến trực tiếp cửa hàng thì họ có thể lên mạng để 

xem thông tin sản phẩm và đặt mua hàng. Khách hàng có thể thanh toán bằng hình thức 

trả trực tiếp hoặc qua ngân hàng hay qua bƣu điện. Sau khi cửa hàng nhận đủ số tiền thì 

sẽ giao hàng đến tận tay cho khách hàng. 

2.2 Giới thiệu website mua bán điện thoại 

 Website mua bán điện thoại di động là một trang web, mà khách hàng có thể xem 

thông tin và truy cập trực tiếp để mua bán sản phẩm trong một thời gian tƣơng đối ngắn. 

Xu thế thời đại ngày nay càng phát triển đặc biệt là về công nghệ thông tin và website mà 

tôi muốn xây dựng là một minh chứng. Thay vì chúng ta phải ra các cửa hàng thì chỉ cần 

với một chiếc máy tính đƣợc nối mạng ta có thể truy cập vào các trang web mình muốn 

để có thể tìm kiếm thông tin và mua sản phẩm ƣa thích một cách nhanh nhất mà không 

gặp khó khăn. Website mua bán điện thoại di động cung cấp cho các bạn thông tin, cùng 

với các tính năng, về giá cả của các mẫu điện thoại hiện có trên thị trƣờng.  

2.3 Tìm hiểu một số website mua bán điện thoại di động 

thegioididong.com 

Muabandienthoai.com 

Hnammobile.com 

Anhvumobile.com 

Nhatcuong.com 

Noivedidong.com 

Dienthoai.com 

Duylinhmobile.com.vn   

 Đến với trang “thegioididong.com“  ta có thể nhận thấy giao diện thoáng, dễ nhìn. 

Trang web này đã đƣa ra đƣợc các sản phẩm cùng với các tính năng cơ bản của nó, kèm 

với giá trên thị trƣờng. Trang web đã xây dựng một số chức năng tìm kiếm cơ bản nhƣ: 

tìm kiếm theo hãng điện thoại, theo nhà sản xuất, mức giá, tìm theo phong cách, kiểu 



 7 

dáng...Hình thức thanh toán nhƣ: thanh toán ngay sau khi nhận hàng, thanh toán bằng 

chuyển khoản, thanh toán qua bƣu điện. Ta thấy rằng hiện nay một số trang mới chỉ dừng 

lại ở hỗ trợ khách hàng trực tuyến qua điện thoại, vì vậy thay vì phải gọi điện thoại ta có 

thể làm thêm phần chat online với khách hàng. Một hình thức thanh toán mới nhƣ thanh 

toán điện tử cũng sẽ đƣợc đƣa vào nhƣ thanh toán qua thẻ.          

3. Tìm hiểu về Web và HTML 

3.1 Web tĩnh 

3.1.1 Khái niệm chung về internet và web tĩnh 

Mạng internet là một kết nối gồm nhiều phân mạng trên khắp thế giới, vào mạng 

internet ta có thể trao đổi thƣ từ, dịch vụ giải trí, truyền file dữ liệu từ khắp mọi nơi trên 

thế giới. 

Website là gì?  

Website là một show room trên mạng internet, nơi trƣng bày giới thiệu thông tin, hình 

ảnh hay sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp cho mọi ngƣời trên thế giới có thể truy cập 

bất kỳ lúc nào. 

Thƣờng một website đƣợc sở hữu bởi một cá nhân hay một tổ chức nào đó, để thiết 

lập và đƣa vào hoạt động một website phải đủ ba yếu tố cơ bản sau: 

 Tên website hay là tên miền ảo _Domain name 

 Web hosting: nơi lƣu trữ trên máy chủ internet 

 Các trang web: nơi chứa đựng và truyền tải các thông tin của website 

Web tĩnh là website đƣợc viết bằng HTML hoặc biên dịch thành HTML mà nội dung 

của nó không thay đổi theo thời gian nếu không chịu sự tác động trực tiếp vào ngƣời thiết 

kế và nội dung trang. 

Đặc điểm của web tĩnh: trang web tĩnh thƣờng đƣợc xây dựng bằng ngôn ngữ  HTML 

,DHTML. 

Web tĩnh thƣờng đƣợc dùng thiết kế các trang có nội dung ít thay đổi hoặc cập nhật. 

Website tĩnh là website chỉ gồm các trang web tĩnh và không có cơ sở dữ liệu đi kèm. 

Website tĩnh thích hợp với cá nhân,doanh nghiệp vừa ,nhỏ mới làm quen với môi 

trƣờng internet. 
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Các tài liệu HTML có thể soạn thảo bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào: note 

page, front page, dream weaver, page milk, Jcreator 

3.1.2 Ƣu và nhƣợc điểm cơ bản của web tĩnh và website tĩnh 

Ƣu điểm: 

  Thiết kế đồ họa đẹp, trang web tĩnh thƣờng đƣợc trình bày ấn tƣợng hơn trang 

web động về thẩm mỹ, đồ họa vì chúng có thể tự do trình bày ý tƣởng trên toàn bộ diện 

tích trang web. 

 Tốc độ truy cập nhanh hơn web động vì không mất thời gian truy vấn và tính 

toán trên cơ sở dữ liệu. 

 Thân thiện với máy tìm kiếm. 

 Chi phí đầu tƣ thấp hơn vì không phải xây dựng cơ sở dữ liệu, không phải lập 

trình phần mềm trong website và chi phí thuê chỗ cho cơ sở dữ liệu và chi phí hệ điều 

hành tƣơng ứng. 

Nhƣợc điểm: 

 Khó khăn trong việc thay đổi và truy cập thông tin. 

 Thông tin không có tính linh hoạt và thân thiện với ngƣời dùng. 

 Khó tích hợp nâng cấp mở rộng. Khi muốn nâng cấp thì website gần nhƣ phải 

save mới lại từ đầu. 

3.2 Cấu trúc của trang HTML 

3.2.1Khái niệm về các thẻ HTML 

Là những lệnh đƣợc viết giữa hai ký hiệu <, > chúng xác định phƣơng thức hiển thị 

văn bản trình duyệt, có nhiều kiểu thẻ đóng và mở và nội dung văn bản đƣợc tác động sẽ 

nằm giữa hai thẻ đóng và mở. Thẻ đóng và mở sử dụng cùng một lệnh nhƣng thẻ đóng sẽ 

nằm sau ký hiệu / 

Ngoài ra các thẻ có thể lồng nhau và có một số thẻ không có thẻ đóng 

Thuộc tính của thẻ: nhiều thẻ có những thuộc tính đặc biệt để đƣa ra tùy chọn khác 

nhau cho nội dung văn bản, các thuộc tính của thẻ thƣờng đặt phía trong thẻ mở nếu 

không có thuộc tính chỉ rõ thì trình duyệt sẽ bỏ qua khi duyệt trang. 

3.2.2 Cấu trúc trang web tĩnh 
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<HTML> 

<Head> 

...................................... 

</Head> 

<Body> 

................................ 

</ Body> 

</HTML> 

Hầu hết các trang web đƣợc chia làm hai phần 

 Phần đầu <Head> nơi định nghĩa tiêu đề trang 

<title>............</title>   nhằm tạo thuận lợi cho các website tìm kiếm bao gồm các thông 

tin về trang, thiết lập vị trí của trang. 

 Phần thân <Body>  là phần thân của tài liệu HTML chứa nội dung của các trang 

web (phần chính ). 

3.3 Các thẻ cơ bản 

3.3.1 Các thẻ định dạng văn bản 

Các thẻ này nằm ở phần thân của trang HTML dùng để tác động lên van bản, điều 

khiển cách hiển thị của văn bản trong trình duyệt. 

 <font  các thuộc tính>  văn bản  </font> 

Các thuộc tính: 

face = “ font“ 

color= màu  

size= n 

 <Base font size =n >chọn kích cỡ mặc định cho văn bản 

 < B>........</B>    chữ đậm 

 <I>............</ I>    chữ nghiêng 

 <U> .........</ U>   chữ gạch chân 
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 <P align =“kiểu căn chỉnh“>.........</ P> 

3.3.2 Thẻ tạo bảng 

Bảng là một công cụ rất mạnh trong thiết kế trang web khi dùng bảng để trình bày các 

nội dung của nó sẽ gọn gàng, rõ ràng hơn và không bị vỡ khi duyệt. 

<Table  thuộc tính>...........</Table> 

Bgcolor  : chỉ định màu nền cho bảng 

Border    : xác định độ dầy của viền 

Border color :chỉ định màu cho viền  

<TR>........</TR>   tạo dòng 

<TD>.........</TD>  tạo ô 

4. Ngôn ngữ kịch bản Java Script 

4.1 Khái niệm Script và Java Script 

- Script là một ngôn ngữ lập trình đƣợc xây dựng sẵn trong các trình duyệt Web là 

một cách thức tốt nhất để bổ sung cho tính năng tƣơng tác cho website nhƣ thay đổi giá 

trị thuộc tính của đối tƣợng trong trang,thay đổi và tƣơng tác với giá trị của ngƣời nhập 

dữ liệu ngƣời ta gọi đó là HTML động hay DHTML. 

- Script có thể viết bằng 2 ngôn ngữ: Java script và VB script. Nhƣng phần lớn 

ngƣời lập trình lựa chọn java script vì nó có thể tƣơng thích với nhiều trình duyệt còn 

vbscript chỉ thích hợp trong IE của windown. 

- Một số vấn đề cơ bản của java script: java script có thể nằm ở phần đầu, phần thân 

của HTML. Khi muốn khai báo hoặc sử dụng các đoạn mã java script thì đoạn mã đó 

phải nằm giữa hai từ khóa 

<Script language=“Java script“ > 

........................mã java script 

</ Script> 

- Java script viết bởi Netscape nên có phân biệt chữ hoa chữ thƣờng. 

4.2 Khởi tạo một java script 

Khi một đoạn mã java script đƣợc viết trong trang HTML nó sẽ đƣợc chạy theo hai cách: 

 Chạy tự động khi trình duyệt nạp trang 
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 Chạy khi ngƣời trình duyệt thực hiện một tác vụ 

4.3 Khai báo và sử dụng trong java script 

4.3.1 Khai báo biến 

- Cú pháp: 

var tên biến=giá trị khởi tạo (nếu có); 

var là từ khóa dùng để khai báo biến. Trong một trình duyệt không nhất thiết phải có từ 

khóa var. 

- Tên biến là tên do ngƣời dùng định nghĩa 

- Giá trị khởi tạo(nếu có): chuỗi, số, số thập phân... 

Ví dụ:  var x,y,z; 

var hoten =“Nguyễn Văn A“; 

var t=35,  s=“chuỗi“ , n=30; 

4.3.2 Chú thích 

// chú thích cho một dòng. 

/*......*/ chú thích cho một đoạn. 

4.3.3 Các phép toán sử dụng 

- Số học  +,  -,  * ,  / 

- So sánh  = =,  >=,  <=,  != 

- logic  &&,  ||,  ! 

- phép cộng chuỗi :  + 

4.3.4 Cách viết hiển thị kết quả ra trình duyệt 

Windown.document.write (biểu thức); 

Hoặc  document.write (biểu thức); 

Ví dụ:  document.write (“Hello“); 

4.3.5 Đƣa ra hộp cảnh báo 

Alert (biểu thức); 
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4.4 Các cấu trúc điều khiển của java script 

4.4.1 Câu lệnh if 

Dạng 1: 

if (btdk)     câu lệnh 1; 

Dạng 2: 

if (btdk)     câu lệnh 1; 

else     câu lệnh 2; 

Dạng 3: 

if (btdk 1)   câu lệnh 1; 

else       

if (btdk 2)   câu lệnh 2; 

else      câu lệnh 3; 

4.4.2 Câu lệnh for 

For (khởi tạo giá trị; btdk; tăng giảm biến đếm) 

{ 

Câu lệnh; 

} 

4.4.3 Vòng lặp do  while 

Dạng 1: 

do 

{ biểu thức  } 

While (điều kiện) 

Dạng 2: 

while (điều kiện ) 

{ biểu thức  } 

4.4.4 Câu lệnh switch 

Switch (biểu thức ) 
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{    case 1:  câu lệnh 1;         break; 

case 2:  câu lệnh 2;        break; 

case 3:  câu lệnh 3;       break; 

....................................... 

case n :  câu lệnh n;      break; 

default   câu lệnh; 

} 

4.5 Hàm và mảng trong java script 

4.5.1 Hàm  

Cú pháp : 

function   tên hàm (danh sách tham số) 

{ câu lệnh  ; 

} 

Trong đó:  

Tên hàm là tên do ngƣời dùng đặt giống nhƣ quy tắc đặt tên biến, danh sách tham số có 

hoặc không có, nếu có thì các tham số phân cách nhau bởi dấu phẩy, dấu () là thành phần 

bắt buộc. Ta có thể dùng hàm để viết một đoạn chƣơng trình khi cần có thể gọi lại hàm 

thay vì phải viết lại đoạn chƣơng trình đó. 

Ví dụ : Nhập vào giá trị cho 2 biến a, b với a, b là biến toàn cục 

Var a,b; 

function  Nhâp() 

{   a= prompt (“a= “,“ “); 

b=prompt (“b= “,“ “); 

} 

4.5.2 Mảng 

var  tên mảng= new array (); 

var  tên mảng= new array (các giá trị khởi tạo ban đầu); 
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Sau khi khai báo mảng có thể gán giá trị cho các phần tử mảng bắt đầu từ 0 đặc biệt trong 

java script có thể sử dụng chuỗi ký tự thay vì dùng chỉ số 

Ví dụ :   var x= new array (); 

x[0] =7; 

x[1]=5; 

x[2]=3; 

Ví dụ :    var tuoi = new array (); 

Tuoi [“hong“] = 20; 

Tuoi [“hai“] = 27; 

4.5.3 Một số hàm dựng sẵn trong java script 

Date () :trả về ngày, giờ hiện tại của hệ thống 

Math (): cung cấp danh sách các hàm toán học 

Lấy các thành phần của Date () 

getday (); 

getdate (); 

getmonth (); 

getyear (); 

gethour (); 

getminute (); 

getsecond (); 

5. Tìm hiểu về ngôn ngữ asp 

5.1 ASP là gì? 

ASP đƣợc viết tắt từ Active Server Page.ASP là một chƣơng trình chạy trên IIS. IIS 

đƣợc viết tắt từ Internet Information Services, đây là một Web  server do Microsoft phát 

triển. 
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5.2 Tập tin ASP chứa gì? 

Tập tin ASP giống nhƣ một tập tin HTML, hơn nữa nó có thể chứa văn bản, HTML, 

XML và mã kịch bản.Mã kịch bản đƣợc thực thi trên Web server và kết quả thuần HTML 

đƣợc trả về cho trình duyệt trên máy khách.Tập tin ASP có phần mở rộng là .asp 

5.3 ASP có thể làm gì 

Sử dụng ASP bạn có thể: 

 Có thể soạn thảo, thay đổi hoặc thêm nội dung vào trang Web rất linh động. 

 Đáp ứng truy vấn của ngƣời dùng hoặc dữ liệu đƣợc gởi từ HTML form 

 Có thể truy cập bất kỳ dữ liệu, hoặc CSDL nào và trả kết quả về cho trình duyệt. 

 Tùy chỉnh trang Web cho phù hợp với từng đối tƣợng ngƣời dùng. 

 ASP cung cấp khả năng bảo mật vì mã asp không thể xem đƣợc từ trình duyệt. 

 Vì tập tin ASP đƣợc trả về nhƣ tập tin HTML nên ngƣời dùng có thể xem trong bất cứ 

trình duyệt nào(Internet Explorer, Firefox, Opera.....) 

 Nếu lập trình ASP tốt có thể giảm thiểu lƣu thông mạng. 

5.4 Cú pháp cơ bản trong ASP 

 Một tập tin ASP thông thƣờng chứa các thẻ HTML giống nhƣ tập tin HTML.Tuy 

nhiên một tập tin ASP cũng có thể chứa ngôn ngữ kịch bản phía trình chủ, phần ngôn ngữ 

này đƣợc bao trong cặp dấu phân cách <% và %>. Ngôn ngữ này đƣợc thực thi trên Web 

server, nó có thể chứa bất kỳ biểu thức, phát biểu, thủ tục hoặc toán tử hợp lệ nào.  

6. Giới thiệu về Microsoft Access   

 Là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu tƣơng tác ngƣời sử dụng chạy trong môi trƣờng 

window. Microsoft Access cho chúng ta một công cụ hiệu lực và đầy sức mạnh trong 

công tác tổ chức, tìm kiếm và biểu diễn thông tin.  

 Microsoft access cho ta các khả năng thao tác dữ liệu, khả năng liên kết và công 

cụ truy vấn mạnh mẽ giúp tìm kiếm thông tin nhanh. Ngƣời sử dụng có thể chỉ dùng một 

truy vấn để làm việc với các dạng cơ sở dữ liệu khác nhau. Ngoài ra có thể thay đổ truy 

vấn bất cứ lúc nào và xem nhiều cách hiển thị dữ liệu khác nhau chỉ cần động tác nhấp 

chuột. 



 16 

 Microsoft Access và khả năng kết xuất dữ liệu cho phép ngƣời sử dụng thiết kế 

những biểu mẫu và báo cáo trong một tài liệu và trình bày kết quả theo dạng thức chuyên 

nghiệp. 

 Là một công cụ đầy năng lực để nâng cao hiệu suất công việc. Bằng cách dùng các 

Wizard của MS access và các lệnh có sẵn (macro) ta có thể dễ dàng tự động hóa công 

việc mà không cần lập trình. 

 Để thiết kế một cơ sở dữ liệu tốt chúng ta phải hiểu cách mà một hệ QTCSDL 

quản trị các CSDL nhƣ thế nào. MS access hay bất kỳ một hệ QTCSDL nào có thể cung 

cấp các thông tin cho chúng ta một cách chính xác và hiệu quả nếu chúng ta cung cấp đầy 

đủ mọi dữ kiện về nhiều đối tƣợng khác nhau lƣu trữ trong các bảng dữ liệu. 
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Chương 2: Thiết kế cơ sở dữ liệu và chức năng hệ thống 

I. Thiết kế cơ sở dữ liệu 

1. Mô hình liên kết thực thể ER 

1.1 Các kiểu thực thể 

ĐIỆN THOẠI: gồm các thuộc tính: Mã ĐT, mã hãng, tên ĐT, giới thiệu, kích  thƣớc, 

trọng lƣợng, màu, loại pin, tg sử dụng, tg chờ, màn hình trong, màn hình ngoài, 

camera, tg quay, đèn flash, bộ nhớ, danh bạ, chuông, hỗ trợ java, bluetooth, nhật 

ký ĐT, rung, profile, lịch, wap, trò chơi, FM, mp3, tin nhắn, phụ kiện đi kèm, chế 

độ bảo hành, ghi chú, chất lƣợng, giá cũ, giá mới, hình ảnh…. 

HÃNG ĐIỆN THOẠI: gồm các thuộc tính: Mã hãng, tên hãng, DC_web. 

LOẠI PHỤ KIỆN: mã loại PK, tên loại PK 

PHỤ KIỆN: Mã PK, mã loại PK, tên PK, hình ảnh, giới thiệu, giá. 

ĐƠN ĐẶT HÀNG: mã DDH, DDH_ ngaytao, DDH_user, DDH_ ten1, DDH_ dc1, 

DDH_ dd1, DDH_mail1, DDH_ ten2, DDH_ dc2, DDH_ dd2, DDH_mail2, 

DDH_yeucaukhac, DDH_ghichu, DDH_tongtien, DDH_trangthai… 

CHI TIẾT ĐƠN ĐẶT HÀNG: mã CT, mã DDH, mã ĐT, số lƣợng, giá mới, thành tiền. 

GÓP Ý: ID, họ tên, email, điện thoại, ý kiến, thời gian, đã đọc. 

ĐẾM NGƢỜI TRUY CẬP: ID, đếm. 

1.2 Các kiểu liên kết 

1.2.1 Hãng điện thoại sản xuất điện thoại 

 

 

 

 

1.2.2 Phụ kiện dành cho điện thoại 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Phụ kiện thuộc loại phụ kiện 
 

 

    Phụ kiện    Loại phụ kiện Thuộc 

     Hãng ĐT   Điện Thoại Sản xuất 

    Phụ Kiện   Điện Thoại dành cho 
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1.2.4 Điện thoại nằm trong chi tiết đơn đặt hàng 

 
 

 

1.2.5 Chi tiết đơn đặt hàng nằm trong đơn đặt hàng 

 
 

 

 

 

 

 

1.3  Mô hình ER 

 

 
 

 

2. Mô hình quan hệ 

 

  Điện thoại Chi tiết DDH Nằm trong 

Tên H 

T.tiền 

 Số lg 

địa chỉ 

Điện thoại 

Mã ĐT Màn hình Mâu 

Trọng lƣợng 

Kích thƣớc 

Giới thiệu Tên ĐT 

Hãng ĐT 

dc_web 

Chi tiết DDH 
giá mới 

Mã CT 

DD hàng 

Yêu cầu khác 

mail 

di động 

tên 

Mã DDH 
ghi chú 

Tổng tiền 

nằm 

trong 

sx nằm 

trong 

Phụ kiện 

Mã Lpk 

  giá 

Giới thiệu 

hình ảnh Tên pk 

Mã PK 

Dành 

cho 

Loại PK Tên Lpk 

Thuộc 

Chất lƣợng 

Hình ảnh 

Ghi âm 

Mã H 

Chi tiết DDH Đơn đặt hàng Nằm trong 
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3. Cấu trúc kiểu dữ liệu 

      

           



 20 
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II. Phân tích hệ thống 

1. Thiết lập biểu đồ ngữ cảnh hệ thống 

 

2. Sơ đồ phân rã chức năng hệ thống 

 

3. Mô hình phân rã chức năng chi tiết 

3.1 Cập nhật danh mục 

           0 

 

  HỆ THỐNG  

MUA BÁN ĐT 

KHÁCH  

HÀNG 

  Admin 

Y/c cung cấp TT, xem hàng 

Y/c đặt hàng 

KQ đặt hàng 

 

cập nhật, báo cáo 

KQ       KQ 

Hệ thống mua bán ĐTDĐ 

1. Cập nhật danh mục 

2. Đăng ký mua hàng 

3. Báo cáo 
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3.2 Đăng ký mua hàng 

 

3.3 Thống kê, báo cáo 

 

4. Danh sách các hồ sơ dữ liệu sử dụng 

1. Đơn đặt mua hàng 

2. Bảng giá về các ĐT 

3. Bảng hàng 

4. Hóa đơn thanh toán 

 

 

5. Các kho dữ liệu của hệ thống 

D1: đơn đặt hàng 

3. Thống kê, báo cáo 

3.1 Xem góp ý 

3.2 Xem đơn đặt hàng 

2. Đăng ký mua hàng 

2.1 Tra cứu 

2.2 Lập đơn đặt hàng 

1. Cập nhật danh mục 

1.1 Cập nhật DM điện thoại 

1.2 Cập nhật hãng điện thoại 
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D2: phiếu giao hàng 

D3: chi tiết đơn đặt hàng 

D4: bảng giá 

D5: bảng hàng 

D6: hồ sơ hãng ĐT 

D7: góp ý 

6. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 

 

 

 

7. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 

      1.0 

Cập nhật  

Danh mục 

D6   hso hãng ĐT 

TT hãng ĐT 

D5     bảng hàng 

    Admin 

Y/c cập nhật 

đáp ứng y/c 

 

      2.0 

Đăng ký  

Mua hàng 

KHÁCH 

HÀNG 

T.tin ĐT  

tra cứu ĐT 

Y/c xem,đặt hàng 

Kết quả 
D1     ĐĐH 

Lập đơn ĐH 

      3.0 

Báo cáo  

 

D3    chi tiết DDH 
y/c xem DDH, góp ý 

KQ  
D7     góp ý 

Góp ý 



 24 

 

  Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: “Cập nhật danh mục“ 

 

 

 

  Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: “Đăng ký mua hàng“ 

 

 

 

  Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: “Thống kê, báo cáo“ 

         3.1 

Xem đơn đặt hàng 

         3.2 

Xem góp ý 
Admin 

D3    chi tiết đơn đặt hàng T.tin 

T.tin 

Y/c xem DDH 

KQ 

KQ 

Y/c xem góp ý 
D7        góp ý 

      1.1 

  Cập nhật 

   Hãng ĐT 

      1.2 

Cập nhật danh 

     mục ĐT 

D6   hso hãng  ĐT Ttin hãng ĐT 
 Admin Y/c cập nhật 

D5     bảng hàng hàng 

Y/c cập nhật 

T.tin cập nhật 

T.tin cập nhật 

         2.1 

      Tra cứu 

         2.2 

  Lập đơn ĐH 

KHÁCH 

HÀNG 

Y/c tra cứu D5    bảng hàng     hàng 

Y/c đặt hàng 

D1    đơn ĐH Ttin đơn ĐH 

KQ 

T.tin đơn hàng 
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   Chương 3: Thiết kế giao diện 

 Do tính chất của website là mua bán nên giao diện cần đƣợc thiết kế dễ nhìn, bắt 

mắt, thoáng, vì vậy giao diện trang web sẽ đƣợc chia làm 4 phần: 

 Phần trên cùng sẽ là logo của cửa hàng 

 Phần góc bên trái của trang sẽ để giới thiệu về các hãng ĐT, tin tức, các phụ kiện 

 Phần góc bên phải của trang sẽ là thông tin về giỏ hàng và đặt mua hàng, các chức 

năng về tìm kiếm, so sánh ĐT và download. 

 Phần chính của trang sẽ là nơi giới thiệu các điện thoại và lời giới thiệu tóm tắt, 

khi ta kích vào sản phẩm sẽ ra thông tin chi tiết về sản phẩm đó. 

                                              LOGO trang web 

Hãng ĐT                                                                                              Thông tin giỏ hàng 

                                           Giới thiệu các sản phẩm                                                                    

Các phụ kiện                                                                                           Tìm Kiếm 

                                                                                                                 So sánh ĐT 

                                                                                                                  

Tin tức                                                                                                      Download 

 Phần giới thiệu về hãng điện thoại ta sẽ có một số hãng nhƣ: samsung, motorola, 

O2, nokia, philip, sony ericssion, hp… 

 Phụ kiện gồm có pin đt, xạc đt, tai nghe, vỏ đt, và các phụ kiện khác 

 Tin tức: một số sự kiện nổi bật trong ngày, các thông tin mới, tình hình ra mắt các 

sản phẩm mới 

 Thông tin giỏ hàng: xem giỏ hàng (xem các sản phẩm mà khách hàng đã chọn 

mua) và mua hàng 

 Tìm kiếm: Khách hàng có thể tìm theo tên đt, hay theo mức giá 

 So sánh: So sánh các tính năng giữa hai điện thoại 

 Download: Khách hàng có thể download các trò chơi, phần mềm…. 
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Sau đây là một số giao diện thực nghiệm 

I. Giao diện cho user 

1. Xem sản phẩm của từng hãng ĐT 

Click vào tên hãng ở menu trái để có thể xem các đt có trong hãng đó 

         
 

2. Xem chi tiết các tính năng của từng loại ĐT 

Click vào tên hoặc ảnh của mỗi đt để có thể xem chi tiết tính năng của đt đó 

 

      
 

        

3.Dùng tính năng so sánh điện thoại:  

Khách hàng có thể chọn 2 điện thoại để so sánh các tính năng với nhau. 
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- Khi bấm vào nút “Chọn ĐT 1” hoặc “chọn ĐT 2” sẽ hiện lên một cửa sổ mới để 

khách hàng chọn ĐT muốn so sánh 

 

 
 

 

- Bấm menu bên trái để xem danh sách và chọn các điện thoại của một hãng 

Ngoài ra có thể bấm vào nút “So sánh” ở phần giới thiệu các đt  
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- Sau khi chọn 2 điện thoại để so sánh kết quả sẽ hiển thị lên trang web, các phần 

khác nhau của 2 điện thoại sẽ đƣợc đổi mầu khác 
 

 
 

 

 

         

4. Khách hàng có thể Download: 

 Các phần mềm và các tiện ích của điện thoại nhƣ: Hình nền, Nhạc Chuông, Phần mềm, 

trò chơi … … 

5. Xem giới thiệu các phụ kiện: 

 
 

6.Xem các tin tức liên quan đến ĐT: 

7.Tìm kiếm ĐT theo tên và theo giá tiền: 
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Trong ô tìm kiếm khách hàng có thể tìm theo tên hoặc một mã số bất kì của ĐT 

Phần tìm theo giá khách hàng có thể tìm theo những giá có sẵn  hoặc tìm theo giá mà 

mình có thể đặt mua hàng. 

8. Gửi ý kiến góp ý:  

Khách hàng có thể gửi ý kiến góp ý hoặc các vấn đề thắc mắc cho ngƣời quản lý của 

trang web bằng cách nhấn vào nút [góp ý] trên các thanh liên kết nhanh của website. 

Website có hỗ trợ bộ gõ tiếng việt theo 3 kiểu gõ Telex,VNI, VIQR, tại đây khách hàng 

có thể trực tiếp gửi các ý kiến của mình đến ngƣời quản lý trang web một cách nhanh 

chóng nhất. Để tiện cho việc trả lời khách hàng cần điền đầy đủ thông tin cá nhân để 

ngƣời quản lý tiện việc trả lời một cách sớm nhất       
 

      
 

9. Đặt mua hàng: 

Phần chính của website là khách hàng có thể đặt mua hàng trực tiếp trên website, sau 

khi tìm đƣợc một sản phẩm ƣng ý khách hàng click chuột vào nút MUA trong phần giới 

thiệu của từng điện thoại. 
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Sau khi chọn mua Website sẽ chuyển đến trang thông tin về giỏ hàng của khách hàng, 

tại đây khách hàng có thể xem thông tin những sản phẩm mình đã chọn mua  
 

 
Trong ô “SL” khách hàng có thể thêm số lƣợng sản phẩm muốn mua sau đó bấm nút “ 

Cập nhật” để website tính số tiền mà khách hàng cần phải thanh toán. 

Nếu khách hàng muốn bỏ một sản phẩm thì tích vào ô vuông nhỏ ở phần sản phẩm 

muốn bỏ đi và bấm nút “Xóa” 

Để tiếp tục mua các sản phẩm khác khách hàng Click vào phần [Xem Hàng] , nếu 

muốn đặt mua những mặt hàng đã chọn khách hàng Click vào phần [Đặt Hàng] 

Khi đặt hàng khách hàng phải điền đầy đủ thông tin vào Form đặt mua hàng 

 

II. Giao diện cho admin 

1. Đăng nhập hệ thống (dùng cho ngƣời quản lý website) 

Sau khi đăng nhập quyền ngƣời quản lý ở trang chủ:  
 

 
 

Trang web sẽ tự động thêm vào cho ngƣời đăng nhập các quyền quản lý trang web: 
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2. Quyền quản lý hãng: 

 Ngƣời quản lý có thể thêm một hãng Đt mới hoặc sửa hay xoá một hãng ĐT đang 

có sẵn , chỉ cẩn click vào nút tƣơng ứng với thao tác muốn làm :  

                         

  
 
              

 Thêm hãng mới:  
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Sửa thông tin của một hãng ĐT: 
 

 
 

Để xoá một hãng ĐT ngƣời quản lý click vào nút xoá tƣơng ứng với tên hãng  

( Chú ý: khi xoá một hãng ĐT thì tất cảc các Đt thuộc hãng Đt đó cũng sẽ bị xoá hết ) 
 

3. Thêm Điện Thoại: 

Ngƣời quản lý có thể thêm, sửa, xoá thông tin của một ĐT bất kì 

Khi ngƣời dùng đăng nhập vào quyền quản trị, trang web sẽ tự động thêm vào tính năng 

sửa và xoá thông tin của mỗi ĐT, ngƣời quản lý chỉ cần click vào nút tƣơng ứng với thao 

tác muốn thực hiện 
 

 
 

 Để thêm một Đt mới ngƣời quản lý click vào nút thêm điện thoại tại Menu dành 

cho quản trị Web 
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 Trang web sẽ chuyển tới Form để ghi các tính năng chi tiết của ĐT 
 

 
 

Đầu tiên ngƣời quản lý chọn hãng của ĐT cần thêm vào ,nếu là hãng Đt mới thì 

bấm vào Thêm hãng mới.sau đó điền đầy đủ thông tin cần thiết 

Chú ý khi thêm ĐT :  

- Ở phần giá cũ ,giá mới chỉ dùng kiểu số,không đƣợc dùng chữ 

- Ở ô tích “ĐT đặc biệt” có tác dụng khi ngƣời quản lý tích vào “Có” thì ĐT này sẽ 

tự động hiện lên trang chủ ở phần Sản phẩm đặc biệt 

- 4 Điện thoại đƣợc thêm mới gần nhất sẽ hiện lên trang chủ ở phần “Sản phẩm mới 

nhập” 

 

4. Xem hoá đơn đặt hàng: 

Có chức năng xem các hoá đơn mà khách hàng đã đặt mua 
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Ở phần nay nếu ngƣời quản lý muốn xem chi tiết từng hoá đơn thi click vào phần 

“ Họ tên ”, mỗi đơn đặt hàng sau khi đã xem chi tiết sẽ chuyển sang trạng thái đã đọc, 2 

nút “ Đánh dấu đọc” và “Đánh dấu mới” có tác dụng chuyển trạng thái đọc hoặc chƣa 

đọc của đơn đặt hàng. Để xoá một đơn đặt hàng chỉ cần tích vào phần chọn tƣơng ứng 

với đơn đặt hàng muốn xoá rồi bấm Xoá. 

Trong mỗi chi tiết của đơn đặt hàng ,ngƣời quản lý có phần Ghi chú để tiện việc sử lý 

đơn đặt hàng 

 

         
 

 

 

 

5. Xem góp ý: 

Có chức năng xem các phản hồi của khách hàng 

Sau khi xem xong ý kiên góp ý có thể bấm nút “Xoá” để xoá ý kiến tƣơng ứng 
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6. Quản lý tin tức: 

Dùng để quản lý các tin tức đƣợc đăng ở trang chủ 

7. Quản lý Download: 

Quản lý các file tiện ích dành cho ngƣời sử dụng download  

8. Thoát khỏi hệ thống :  

Thoát khỏi phiên làm việc của ngƣời quản lý 

 

Chương 4: Thử nghiệm hệ thống 

1. Hướng dẫn cài đặt  

A- Cấu hình máy: 

Máy chủ : 

- Phần cứng: Có thể cài đặt Windows 2000 trở lên, HDD trống ít nhất 10MB 

- Phần mềm: Có cài đặt  IIS, Access, phân quyền để có thể cập nhật thƣ mục chứa 

database. 

Máy trạm : 

- Phần cứng :  Có thể cài đặt đƣợc Windows 95 trở lên. 

- Phần mềm : Có cài đặt trình duyệt IE5.0 trở lên hoặc các trình duyệt khác tƣơng 

ứng.       

B- Cách cài đặt : 

 Máy chủ :       

Tạo thƣ mục ảo trên IIS : 

- Vào Start - Run , gõ lệnh "inetmgr"  
 

 
 

Trên cửa sổ IIS chọn Local computer  Websites  Click chuột phải vàoDefault web 

site chọn Start rồi vào New  Virtual Directory 
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Chọn tên thƣ mục ảo muốn tạo  Next 

Đƣa đến thƣ mục chứa website  Next 

Tích hết vào các tùy chọn tiếp theo  Finish. 

 Máy chủ và máy trạm đều có thể truy cập vào trang web bằng cách : 

 Mở IE  gõ đƣờng dẫn : http://‟Địa chỉ máy chủ‟/ „ tên thƣ mục ảo vừa tạo‟/  vào 

thanh Address bar, đây là đƣờng dẫn đến trang chủ của trang web 
 

          
 

2.Hướng dẫn sử dụng 

a. Hƣớng dẫn cho khách hàng 

 Sau khi vào trang chủ nếu không đăng nhập vào hệ thống, trang web sẽ mặc định 

ngƣời sử dụng là khách hàng. 



 37 

 Khách hàng có thể sử dụng các tiện ích của trang web nhƣ: 

 Xem hãng ĐT 

 Xem thông tin về ĐT 

 Tìm kiếm ĐT mình cần 

 Tìm kiếm các sản phẩm theo tên, hãng, mức giá… 

 Xem thông tin về các phụ kiện. 

 …………………………… 

b. Hƣớng dẫn cho nhà quản lý 

Sau khi đăng nhập quyền ngƣời quản lý ở trang chủ,  trang web sẽ tự động thêm 

vào cho ngƣời đăng nhập các quyền quản lý trang web nhƣ: 

 Quyền quản lý hãng  

 Thêm ĐT 

 Xem hóa đơn đặt hàng 

 Xem góp ý 

 Quản lý tin tức 

 Quản lý download 

 Thoát khỏi hệ thống 

  

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 

1.  Nhận xét việc ứng dụng CNTT tại trường ĐHDLHP 

-  Hiện việc ứng dụng CNTT trong trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng đƣợc thực 

hiện trong hầu hết các phòng ban và các máy tính trong toàn trƣờng đều đƣợc nối mạng 

LAN nội bộ với nhau thuận tiện cho việc quản lý chung.  

- Các máy tính đều đƣợc nối mạng INTERNET  phục vụ cho việc học tập, nghiên 

cứu cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên toàn trƣờng . 

2. Những đề xuất giải pháp cho trƣờng ĐHDLHP trong việc ứng dụng CNTT để mang lại 

hiệu quả công việc cao  
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 Tuy việc ứng dụng CNTT đƣợc triển khai rộng khắp trong toàn trƣờng, song vấn 

đề đặt ra là phải xây dựng đƣợc một chƣơng trình quản lý tổng thể đáp ứng nhu cầu trong 

giai đoạn mới, vấn đề quản lý trong thủ tục hành chính còn cồng kềnh chủ yếu là do con 

ngƣời làm thủ công, vì vậy trong giai đoạn tới nhà trƣờng cần có những giải pháp tin học 

hóa trong việc quản lý nhân cán bộ, giảng viên, công nhân viên nói riêng và quản lý 

trƣờng nói chung  tạo sự thuận tiện cho công tác quản lý đƣợc tốt hơn.       

3. Nhận xét đánh giá chương trình học tại trường  

- Các giờ học trên lớp đƣợc giáo viên lồng ghép các bài tập lớn và các buổi xêmina 

trên lớp tạo điểu kiện làm việc theo nhóm, phát huy khả năng tƣ duy tự học, tự nghiên 

cứu của sinh viên. 

- Chƣơng trình học mà nhà trƣờng đƣa ra có sự đổi mới so với năm trƣớc phù hợp 

hơn xu thế phát triển của nền công nghệ thông tin trên thế giới. 

- Sau 4 năm học tập và trau dồi đạo đức tại trƣờng, tuy rằng còn có những  điểm 

chƣa phù hợp song cũng đã trang bị cho chúng em những kiến thức nền tảng về công 

nghệ thông tin để có thể hoàn thành những công việc, nhiệm vụ đƣợc giao và phần nào 

đáp ứng đƣợc những yêu cầu của công việc sau khi ra trƣờng. 

4.  Những đề xuất kiến nghị 

- Nhà trƣờng có thể phân chia lớp đi theo từng chuyên ngành riêng nhƣ phần mềm, 

phần cứng, mạng, ... giúp sinh viên phát huy sở trƣờng của mình, tập trung vào chuyên 

ngành ƣa thích mà không mất thời gian với những môn học khác để có thể tập trung kiến 

thức cho công việc sau khi ra trƣờng. 

- Xây dựng một phòng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ dành cho giáo  viên và sinh 

viên có điều kiện tốt hơn để nghiên cứu các đề tài khoa học. 

5. Tự nhận xét bản thân 

- Trong thời gian học tập và rèn luyện tại trƣờng, dƣới sự hƣớng dẫn tận tình của 

các thầy cô trong Bộ môn tin học nói riêng và các giáo viên của trƣờng nói chung, em đã 

rất cố gắng để tiếp thu những kiến thức thầy cô truyền đạt và nghiên cứu các tài liệu từ 

nhiều nguồn để hoàn thành đƣợc các nhiệm vụ, bài tập đƣợc giao góp phần củng cố kiến 

thức của mình. 

- Trong thời gian làm tốt nghiệp em đã có nhiều cố gắng trong việc tìm và nghiên 

cứu tài liệu liên quan đến đề tài, cùng với sự giúp đỡ rất nhiệt tình của thầy Đỗ Văn 

Chiểu, sự tạo điều kiện của Nhà trƣờng đã giúp em tìm hoàn tất đề tài đƣợc giao.  

- Chịu khó tìm hiểu để nâng cao hiểu biết về chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện 

nghiêm túc mọi yêu cầu của cán bộ hƣớng dẫn trong quá trình làm tốt nghiệp và viết báo 

cáo.      
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